	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ LỊCH KHOA HỌC 

	1. Họ và tên: LÂM THỊ ÁNH QUYÊN
	2. Nam/Nữ: Nữ

	3. Năm sinh: 24/8/1971
	4. Nơi sinh: Hải Phòng

	5. Học hàm:

Học vị: Thạc sĩ
	Năm được phong học hàm:

Năm đạt học vị: 1998 và 2009

	6. Địa chỉ nhà riêng:

	7. Liên lạc:

	ĐTCQ:
	ĐTNR :

	Fax:
	ĐTDĐ: 

	Email: quyenxhh@gmail.com/ quyen.lta@ou.edu.vn

	8. Đơn vị công tác hiện nay:

Chức vụ: Phó trưởng khoa
Lĩnh vực chuyên môn hiện nay: Xã hội học

	9. Quá trình đào tạo:

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Bồi dưỡng
	Đại học ngoại ngữ Hà Nội
	Tiếng Đức
	1990

	Chứng chỉ
	Học viện ngôn ngữ Herder, Trường đại học Leipzig, CHLB Đức
	Tiếng Đức
	1992

	Thạc sỹ
	Đại học Humboldt, Berlin, CHLB Đức
Đại học Hagen, CHLB Đức
	Xã hội học

Xã hội học: Cá thể hóa và cơ cấu xã hội
	1998
2009


	Bằng B
	Trung tâm ngoại ngữ đại học sư phạm TPHCM
	Tiếng Anh
	2002

	Bồi dưỡng
	Trường đại học sư phạm TPHCM
	Triết học sau đại học

Lý luận dạy học đại học
	2003

	Bồi dưỡng
	Trường đại học Mở TPHCM + Tổ chức Fulbright
	Công tác xã hội
	2005

	Bồi dưỡng
	Trường đại học Đà Lạt + Đại học British Columbia
	Công tác xã hội
	2006

	Bồi dưỡng
	FHI
	Tham vấn điều trị cho người lạm dụng ma túy 
	2008

	Bồi dưỡng
	La Trobe University + Viện khoa học xã hội vùng Nam Bộ
	Phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực HIV/AIDS
	2011

	Bồi dưỡng
	Tổ chức Fulbright+ Trường đại học KHXH&NV TPHCM
	Công tác xã hội với Người cao tuổi
	2015

	10. Quá trình công tác: 

	Thời gian (từ năm đến năm)
	Vị trí công tác
	Đơn vị/ Cơ quan công tác

	Từ 11/2012 -> nay
	Phó trưởng khoa

	Khoa XHH-CTXH-ĐNA

Trường ĐH Mở TPHCM, 97 Võ Văn Tần, Q3, TPHCM

	10/2003 -11/2012
	Giảng viên cơ hữu
	Khoa XHH-CTXH-ĐNA

Trường ĐH Mở TPHCM, 97 Võ Văn Tần, Q3, TPHCM

	1/2003-9/2003
	Nhân viên thư viện 
	Khoa XHH-CTXH-ĐNA

Trường ĐH Mở TPHCM, 97 Võ Văn Tần, Q3, TPHCM 

	2001-2002
	Cán bộ nghiên cứu
	Viện nghiên cứu giáo dục, Trường Đại học sư phạm TPHCM


	11. Hoạt động khoa học và công nghệ (chỉ nêu những hoạt đông khoa học và công nghệ đã hoàn thành)

	a) Giáo trình, Tài liệu học tập đã chủ biên hoặc tham gia:

	STT
	Tên Giáo trình, Tài liệu học tập
	Số tín chỉ
	Năm hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Xã hội học lối sống
	2
	2015
	Tài liệu học tập

	2
	Xã hội học đô thị
	2
	2014
	Tài liệu học tập

	3
	Tin học ứng dụng trong KHXH
	3
	2014
	Tài liệu học tập

	b) Các bài báo đã công bố: 

	Stt
	Tên bài báo
	Tên tạp chí, kỷ yếu
	Tháng năm xuất bản
	Ghi chú

	1
	Tuổi và quan hệ giữa các thế hệ
	Tập san khoa học, Trường đại học Mở Bán công TPHCM
	Số 1 (2)-2005
	

	2
	Quá trình xã hội hóa và tầng lớp xã hội
	Tập san khoa học, Trường đại học Mở Bán công TPHCM
	Số 4 (5)- 2005
	

	3
	“Các vấn đề xã hội” trong xã hội học và công tác xã hội
	Kỷ yếu Khoa XHH 15 năm -Một chặng đường phát triển 1992-2007
	12/2007
	

	4
	Bàn về khái niệm lối sống trong Xã hội học
	Báo cáo tham luận Hội thảo khoa học “Nghiên cứu & đào tạo xã hội học Nam Bộ”, 11/2009, Viện phát triển bền vững vùng Nam Bộ & Khoa xã hội học- Trường đại học khoa học xã hội & nhân văn tp.HCM
	11/2009
	

	5
	Hiện tượng cư trú tách biệt trong không gian đô thị, trường hợp Tp.HCM
	Tạp chí khoa học,  Trường đại học Mở TPHCM
	Số 2 (17)- 2010
	

	6
	Thực trạng lao động- việc làm của thanh niên trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại huyện Cao Lãnh và thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	Tạp chí khoa học,  Trường đại học Mở TPHCM
	Số 3 (18)- 2010
	

	7
	Không gian đô thị - Không gian công cộng
	Tạp chí khoa học,  Trường đại học Mở TPHCM
	Số 2 (20)- 2011
	

	8
	Dinh dưỡng – Thị hiếu – Lối sống
	Tạp chí khoa học,  Trường đại học Mở TPHCM
	Số 5 (33)- 2013
	

	9
	Mô hình lý tưởng về phân công lao động trong gia đình dựa trên quan niệm của giới trẻ tại TP.HCM
	Hội thảo “Gia đình trẻ tại TP.HCM- Thực trạng và giải pháp”
(Học viện chính trị quốc gia và Trường Đại học Mở TP.HCM đồng tổ chức)
	26/6/2015
	Viết cùng:

Nguyễn Thị Thanh Huệ

Hoàng Thị Thu Thảo

Trang Thúy Ngân 

	c) Đề tài nghiên cứu khoa học đã chủ trì hoặc là thành viên:

	Stt
	Tên đề tài
	Mã số đề tài, cấp quản lý
	Năm nghiệm thu

	1
	Khảo sát đánh giá dịch vụ hỗ trợ cho người có H tại Tp.HCM
	World Vision
	2006

	2
	Khảo sát đánh giá:”Hoạt động đào tạo mạng lưới quản lý trường hợp tại Tp.HCM” (Ủy ban phòng chống AIDS Tp.HCM)
	Ủy ban phòng chống AIDS Tp.HCM
	3/2011

	3
	Nhu cầu việc làm của thanh niên trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế tại huyện Cao Lãnh và thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	Trường + Sở lao động-Thương binh-Xã hội tỉnh Đồng Tháp

Chủ nhiệm đề tài
	2010

	4
	Nhận thức của người dân Đồng Tháp về tình trạng mua bán người
	Trường

Thành viên đề tài
	2013

	d) Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học:

	Stt
	Tên đề tài
	Họ tên sinh viên
	Giải thưởng
	Năm đạt giải

	
	
	
	Kết quả thưởng
	Cấp thưởng
	

	1
	Tìm hiểu thực trạng sống chung của công nhân nhập cư
	Nguyễn Thị Ngọc Nhung
	KK
	Thành phố
	2005

	2
	Thị hiếu âm nhạc và yếu tố ảnh hưởng đến thị hiếu âm nhạc của giới trẻ tại TPHCM
	Nguyễn Thị Xuân Thảo

Lương Văn Dũng
	Ba
	Bộ
	2010

	3
	Tác động của kết quả xét nghiệm dương tính đến các mối quan hệ xã hội của người có HIV tại TPHCM 
	Nguyễn Thị Phương Linh
	KK
	Trường
	2010

	4
	Lối sống của thanh niên ở vùng ven đô TPHCM trong quá trình đô thị hóa
	Nguyễn Văn Tiến
	KK
	Trường
	2011

	5
	Kiến thức- Thái độ- Hành vi khám sức khỏe tiền hôn nhân của thanh niên tại TPHCM
	Nguyễn Tuấn Phước Tâm

Nguyễn Thị Kim Tuyến

Vũ Thanh Toàn
	Nhất
	Trường
	2012

	6
	Ảnh hưởng của thái độ xã hội đến sự tự cảm nhận về bản thân của người đồng tính tại TPHCM
	Trần Đình Huy
	KK
	Trường
	2012

	7
	Tìm hiểu những trải nghiệm của cư dân đô thị về an toàn trong không gian công cộng và các yếu tố tác động
	Lê Thị Mỹ Linh

Nguyễn Thị Duyên
	Nhất

Ba
	Trường

Bộ
	2013

	8
	Khảo sát và phân tích lối sống người dân đô thị thông qua hành vi tiêu dùng
	Hà Thị Hiếu

Nguyễn Thị Phấn
	Nhất

Khóa luận xuất sắc
	Trường

Thành phố
	2013

	9
	Tác động của chương trình truyền hình thực tế tại Việt Nam đến quan niệm sống của HSSV hiện nay
	Đặng Tường Vân

Nguyễn Hữu Phước

Nguyễn Thị Hồng Vy
	Nhì
	Trường
	2013

	10
	Quan niệm của học sinh THCS-THPT tại TPHCM về làn sóng văn hóa Hàn Quốc
	Nguyễn Đức Tài

Nguyễn Thị Thu Hà
	Giải Nhì
	Trường
	2013

	11
	Quan niệm của giới trẻ tại TPHCM về hiện tượng người đàn ông làm nội trợ
	Nguyễn Thị Huệ

Hoàng Thị Thu Thảo

Trang Thúy Ngân
	Giải Ba

Giải KK
	Trường

Thành phố
	2014

	12
	Tham nhũng trong giáo dục qua hành vi đưa “phong bì- tặng quà” và những khoản chi trả phi chính thức ở bậc tiểu học thông qua phụ huynh ở TP.HCM
	Nguyễn Thành Hưng

Trần Ngọc Đan Trinh
	Giải Nhì
	Trường
	

	13
	Tác động của việc hình thành khu thương mại đến đời sống của người dân sống xunh quanh (trường hợp khu thương mại AEON Mall, Quận Tân Phú, TP.HCM)
	Lạc Long Thương

Phạm Thị Kiều Nhi

Lê Thị Tuyết Mai
	Giải KK
	Trường
	

	12. Số lượng văn bằng sở hữu trí tuệ đã được cấp:

	Stt
	Tên và nội dung văn bằng
	Năm cấp văn bằng

	
	
	

	13. Các công trình được áp dụng trong thực tiễn:

	Stt
	Tên công trình
	Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Thời gian (bắt đầu - kết thúc

	
	
	
	

	14. Giải thưởng về hoạt động khoa học và công nghệ

	Stt
	Hình thức, nội dung giải thưởng
	Năm tặng thưởng
	Ghi chú 

	1
	Giấy chứng nhận Giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài đạt Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2010, 2013
	2010

2013
	


5

